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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:             /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026

                      
QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt 
phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đối với 

Phòng khám Y học cổ truyền Anvy

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Giám 
đốc Sở Y tế về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép 
hoạt động đối với phòng khám đa khoa; cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy 
phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa;

Căn cứ Biên bản thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Y 
học cổ truyền Anvy ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Đoàn thẩm định Sở Y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 2770/ĐNAI-
GPHĐ đối với:

Tên cơ sở: Phòng khám Y học cổ truyền Anvy 
Hình thức tổ chức là: Phòng khám Y học cổ truyền
Địa chỉ: Số 100, đường D5, khu phố Bình Thành, phường Trấn Biên, thành 

phố Đồng Nai 
Thời gian làm việc hằng ngày: 7 giờ 30 - 21 giờ 00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy; 

08 giờ 00 - 18 giờ 00 Chủ Nhật.
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Điều 2. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và danh mục kỹ thuật 
trong khám bệnh, chữa bệnh: 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền thông thường và 54 kỹ thuật 
chuyên môn theo quy định tại Thông tư 23/2024/TT-BYT (Danh mục kỹ thuật 
chuyên môn kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải đảm bảo các điều kiện về 
cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để triển 
khai thực hiện đúng các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế và 
trong phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê 
duyệt. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, không đủ điều kiện thực hiện 
kỹ thuật thì phải chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù 
hợp để điều trị.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ; cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có tên tại Điều 1 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QLKCB - BYT (để báo cáo);
- BGĐ Sở Y tế (để báo cáo);
- UBND phường Trấn Biên;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, NV.
(BS. Lâm/10.2026 )

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nguyên
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN TẠI
PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN ANVY

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     /      /2026 của
Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai).

STT Mã kỹ 
thuật Tên chương Tên kỹ thuật

1 8.307 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị hội chứng tiền đình
2 8.303 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị liệt nửa người
3 8.308 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau dây thần kinh tọa
4 8.304 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị mất ngủ
5 8.305 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu

6 8.309 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị tổn thương dây thần 
kinh V

7 8.301 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII 
ngoại biên

8 8.310 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau dây thần kinh 
liên sườn

9 8.314 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp
10 8.311 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau lưng
11 8.312 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai
12 8.316 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị hội chứng vai gáy
13 8.306 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị chứng tic

14 8.313 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Điện châm điều trị đau do thoái hóa 
khớp

15 8.391 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 
người do tai biến mạch máu não

16 8.392 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 
thắt lưng - hông

17 8.414 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần 
kinh số VII ngoại biên

18 8.429 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị do thoái hóa 
khớp

19 8.430 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 
chi dưới

20 8.431 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 
chi trên

21 8.393 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau 
nửa đầu

22 8.394 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 
stress

23 8.411 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa
24 8.401 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì
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STT Mã kỹ 
thuật Tên chương Tên kỹ thuật

25 8.331 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng 
- hông

26 8.328 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị mất ngủ

27 8.327 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai 
biến mạch máu não

28 8.330 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị tâm căn suy nhược
29 8.332 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị đau dây V

30 8.326 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII 
ngoại biên

31 8.333 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị đau dây thần kinh 
liên sườn

32 8.336 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị đau vai gáy
33 8.338 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị hen phế quản
34 8.334 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai
35 8.347 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị teo cơ
36 8.349 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị đau thần kinh tọa
37 8.348 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị bệnh tâm căn suy nhược

38 8.346 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII 
ngoại biên

39 8.358 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng
40 8.357 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị hen phế quản
41 8.354 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị viêm khớp dạng thấp
42 8.353 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị thoái hóa khớp
43 8.361 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị mày đay
44 8.359 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang
45 8.351 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ điều trị đau lưng

46 8.355 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cấy chỉ châm điều trị hội chứng dạ dày 
- tá tràng

47 8.435 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Kéo nắn cột sống cổ
48 8.436 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Kéo nắn cột sống thắt lưng
49 8.438 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Giác hơi điều trị cảm cúm
50 8.437 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Giác hơi điều trị các chứng đau
51 8.367 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn

52 8.366 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên 
thể hàn

53 8.368 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị đau thần kinh tọa thể hàn
54 8.371 08. Y HỌC CỔ TRUYỀN Cứu điều trị cảm cúm thể hàn

* Tổng số kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt: 54 kỹ thuật.
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